
UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

1 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ HIỀN Phạm Thị Hiền

Chủ hộ có đơn rút 

hồ sơ vì thông tin 

trên đơn chưa 

chính xác

2 Thành lập mới HKD GIA AN MOBILE 038194044862
Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Thửa đất số 407, tờ bản đồ số 03, 

TDP Thanh Xá

3 Thành lập mới HKD PHẠM THỊ HIỀN 030195013131 Phạm Thị Hiền
Số 50 ngách 31 ngõ 318 TDP Lễ 

Quán

4 Chấm dứt HĐ HKD CAO XUÂN LONG 8600312615-001 Cao Xuân Long
Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 09, 

TDP Trần Nội

5
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
NHẤT TÍN Ô TÔ 8318299805

Nguyễn Thanh 

Phương

Thửa đất số 877, tờ bản đồ số 05, 

TDP Thanh Xá

6 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN VĂN TỰA 8294330853-001 Nguyễn Văn Tựa
Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 09, 

TDP Trần Nội

7 Thành lập mới HKD PHẠM VĂN MẠNH 1989 030089018800 Phạm Văn Mạnh
Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 28, 

TDP TÂng Thượng

8 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ CHÚC 

(LONG)
030184009314 Nguyễn Thị Chúc

Thửa đất số 227, tờ bản đồ số 9, 

TDP Trại Thọ

9 Thành lập mới HKD ÁO DÀI NHÀ THỊ 030168013205 Nguyễn Thị Thúy Số 75 đường Gia Phúc, TDP Số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI UBND PHƯỜNG THẠCH KHÔI

Địa chỉ trụ sở Tên hộ kinh doanh, HTX Ghi chúTT Tên TTHC
Mã số hộ kinh 

doanh

Họ và tên chủ HKD, 

HTX

 Từ ngày 01/5/2026 đến ngày 31/5/2026

(Kèm theo thông báo số          / TB-UBND  phường Thạch Khôi ngày     /6/2026)



10 Cấp lại đăng ký HKD ĐÀM THỊ GỎI 8594978549 Đàm Thị Gỏi
Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 06, 

TDP số 2

11
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
CAO XUÂN MINH 8607197898-001 Cao Xuân Minh

Thửa đất số 157, tờ bản đồ số 15, 

TDP Trần Nội

12 Thành lập mới HKD VŨ VĂN HIỆN 030074013376 Vũ Văn Hiện Thửa đất số 571, TDP Đồng Lại

13 Thành lập mới HKD QUẦY MINH NGÂN 030184009159 Lương Thị Nhung
Thửa đất số 413b, tờ bản đồ số 21, 

TDP Thanh Xá

14 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ LIÊN 04 8017333280-001 Nguyễn Thị Liên
Thửa đất số 427, tờ bản đồ số 21, 

TDP Thanh Xá

15 Thành lập mới HKD
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH 

1984
030084009226 Nguyễn Đình Trình

Thửa đất số 415, Phố Thạch Khôi, 

TDP Lễ Quán

16 Chấm dứt HĐ HKD ĐÀM THỊ DỊU 030187010836 Đàm Thị Dịu
Thửa đất số 36, tờ bản đồ số 09, 

TDP Trần Nội

17
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
ĐÀM THỊ GỎI 8594978549 Đàm Thị Gỏi

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 06, 

TDP số 2

18
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD

CÁ THỂ HOÀNG VĂN 

QUYỀN
0800214106 Hoàng Văn Quyền Cụm CN I

19 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THỊ LOAN 

1986
030186007900 Nguyễn Thị Loan

Thửa đất số 57, tờ bản đồ số 66 

TDP số 2

20
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
HOÀNG LONG 0800553250 Hoàng Long

Thửa đất số 936, tờ bản đồ số 07, 

Cụm công nghiệp I

21 Thành lập mới HKD
PHẠM THỊ THÚY 

(LONG)
025189001562 Phạm Thị Thúy

Thửa đất số 4, tờ bản đồ số 29 TDP 

Đồng Bào

22 Chấm dứt HĐ HKD LÊ MẠNH 3 8887689995-001 Lê Đức Mạnh
Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 09, 

TDP Tằng Hạ

23 Chấm dứt HĐ HKD TĂNG VĂN TÙNG 1 8731567543-002 Tăng Văn Tùng Số 35/2/68 Gia Phúc

24 Thành lập mới HKD LÊ THỊ TƯƠI 97 036197019176 Lê Thị Tươi
Thửa đất số 671, tờ bản đồ số 15 

TDP Đồng Lại

25 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN ĐỨC 030080019507 Nguyễn Văn Đức
Kiốt số 26, Chợ Thạch Khôi, TDP 

số 2

26 Thành lập mới HKD
NGUYỄN THÙY 

DƯƠNG 2004
030304013492 Nguyễn Thùy Dương

Thửa đất số 56, tờ bản đồ số 22 

TDP số 2



27 Chấm dứt HĐ HKD ĐÀM VĂN VỆ 0801039217-001 Đàm Văn vệ
Thửa đất số 90, tờ bản đồ số 16, 

Khu Đồng Bưởi

28
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
PHAN VĂN BIÊN 1990 030090006554 Phan Văn Biên

Thửa đất số 1823, tờ bản đồ số 9, 

TDP Đồng Bào

29 Chấm dứt HĐ HKD TRÚC TRÀ 1 8447535680-001 Phạm Minh Tuấn Số 241 Gia Phúc

30 Thành lập mới HKD PHAN QUỐC THỨC 030204002671 Phan Quốc Thức TDP Đồng Bào

31
Thay đổi nội dung đăng ký 

HTX

HTX HOÀNG NAM 

PHÁT
0801319574 Hồ Việt Hoàn

Hồ sơ do HTX chưa 

cập nhật mã ngành 

theo QĐ 36/2025 cho 

nên hệ thống báo lỗi 

không có kết quả

32 Thành lập mới HKD ĐINH THỊ VÂN ANH 030196012012 Đinh Thị Vân Anh Xóm Vàng, TDP Thanh Xá

33 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN KHOA 030065012020 Tăng Văn Khoa
Thửa đất số 470, tờ bản đồ số 6, 

TDP Tâng Thượng

34 Thành lập mới HKD CAM FITNEES 030097011503 Trần Công Minh
Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 19, 

TDP NghiÊn Phấn

35 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN VỆ 1976 030076000786 Đàm Văn Vệ
Số 437 phố Thạch Khôi, TDP Lễ 

Quán

36 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ LÀNH 0801182288 Nguyễn Thị Lành
Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 01, 

TDP Phú Tảo



37
Thay đổi nội dung đăng ký 

HTX

HTX HOÀNG NAM 

PHÁT
0801319574 Hồ Việt Hoàn

Hồ sơ do HTX chưa 

cập nhật mã ngành 

theo QĐ 36/2025 cho 

nên hệ thống báo lỗi 

không có kết quả

38
Thay đổi nội dung đăng ký 

HTX

HTX HOÀNG NAM 

PHÁT
0801319574 Hồ Việt Hoàn

Thửa đất số 58, tờ bản đồ số 16, 

TDP Tằng Hạ

39 Thành lập mới HKD ĐÀM VĂN LONG 1977 030077008912 Đàm Văn Long
Số 09, ngõ 175 Gia Phúc, TDP Phú 

Tảo

40 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ LÀNH 0801182288 Nguyễn Thị Lành
Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 01, 

TDP Phú Tảo

41 Thành lập mới HKD TRẦN THỊ MỸ 01 030193004809 Trần Thị Mỹ
Thửa đất số 485, tờ bản đồ số 15, 

TDP Trần Nội

42 Thành lập mới HKD PHẠM DUY THIẾT 1987 030087009859 Phạm Duy Thiết
Thửa đất số 279d, tờ bản đồ số 1, 

TDP Trần Nội

43 Thành lập mới HKD NGUYỄN VĂN HIỂN 82 030082005069 Nguyễn Văn Hiển
Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 18, 

TDP Thái Bình

44 Thành lập mới HKD NGUYỄN THỊ HẰNG HP 030307009547 Nguyễn Thị Hằng
Số 25 ngõ 72, Lý Thái Tông, tờ bản 

đồ số 1, TDP Phú Tảo

45
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD

CƠ SỞ SẢN XUẤT LẠP 

XƯỜNG HÀO VIỆT
030084014886 Đào Tuấn Vũ

Thửa đất số 483, tờ bản đồ số 15, 

Khu DC Trần Nội

46 Chấm dứt HĐ HKD VŨ THẾ MẠNH 030091016518 Vũ Thế Mạnh
Thửa đất số 126, tờ bản đồ số 21, 

TDP Tranh Đấu

47 Chấm dứt HĐ HKD SPA THOAN LÊ 8781544735-001 Lê Thị Thoan
Thửa đất số 178, tờ bản đồ số 21, 

TDP Tranh Đấu

48 Thành lập mới HKD TĂNG THỊ HUYỀN HD 030176009597 Tăng Thị Huyền Số 88, Chợ Thạch Khôi, TDP số 2



49 Thành lập mới HKD
ĐOÀN VĂN TUYẾN 

1972
030072008622 Đoàn Văn Tuyến

Số 74/36 Đường Gia Phúc, TDP 

Phú Tảo

50
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
TĂNG VĂN TRƯỞNG 030087021347 Tăng Văn Trưởng Số 2 ngách 8/60/36, TDP Phú Tảo

51
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
BÁNH KẸO HÀ CHI 0300179019738 PHẠM THỊ THÚY

Thửa đất số 1677, tờ bản đồ số 03, 

cụm công nghiệp Gia Xuyên -

Thạch Khôi

52 Thành lập mới HKD
NGUYỄN VĂN TOẢN 

(HOA)
030071009030 Nguyễn Văn Toản Số 237 Phố Thạch Khôi, TDP số 2

53 Chấm dứt HĐ HKD VŨ THỊ TƯƠI 030166000997 Vũ Thị Tươi Số 25, TDP số 1

54 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN VĂN MỪNG 030078009854 Nguyễn Văn Mừng
Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 09, 

TDP Trại Thọ

55
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
MAI LAN 030190006616 Lê Thị Mai Lan

Thửa đất số 130, tờ bản đồ số 15, 

TDP số 2

56 Thành lập mới HKD TĂNG VĂN TUẤN 030092003325 Tăng Văn Tuấn Số 259 Gia Phúc, TDP Phú Tảo

57 Thành lập mới HKD BI A THÀNH 030094011049 Tăng Văn Thành
Thửa đất số 25, tờ bản đồ số 28, 

TDP Đồng Bào

58 Thành lập mới HKD
ĐẢO MATCHA AEON 

HẢI DƯƠNG
030095007189 Nguyễn Thanh Tùng

Gian hàng  T218, tầng 2, Trung 

tâm mua sắm Aeon Hải Dương

59 Thành lập mới HKD SPA NGỌC HUYỀN 1989 030189005819 Đỗ Thị Huyền
Thửa đất số 148, tờ bản đồ số 22, 

TDP Tranh Đấu

60 Thành lập mới HKD TẠP HÓA QUANG YẾN 030088015943 Đỗ Văn Quang
Số 294 Phố Thạch Khôi, TDP Lễ 

Quán

61 Chấm dứt HĐ HKD

CƠ SỞ SẢN XUẤT LẠP 

XƯỜNG ĐÔNG 

PHƯƠNG

0801075857 Đàm Văn Thức TDP Trần Nội

62 Chấm dứt HĐ HKD NGUYỄN THỊ BÉ 030173005829 Nguyễn Thị Bé
Thửa đất số 144a, tờ bản đồ số 16, 

TDP Đồng Lại

63 Thành lập mới HKD
TRẺ ĐỘC LẬP AN - 

PHONG
030197001165 Nguyễn Thị Ngần

Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 19, 

TDP Trại Thọ



64 Chấm dứt HĐ HKD LÊ THỊ KIM ANH 5 8780730513-001 Lê Thị Kim Anh
Thửa đất số 447, tờ bản đồ số 06, 

TDP Tâng Thượng

65 Chấm dứt HĐ HKD THƯỞNG 01 030084013812 Trần Văn Thưởng
Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 25, 

TDP Thanh Xá

66 Cấp lại đăng ký HKD PHẠM KHẮC TOÀN 030201007494 Phạm Khắc Toàn Số 11 ngách 31/318 TDP Lễ Quán 

67 Thành lập mới HKD THẢO TRANG TH 030302002018 Nguyễn Thị Trang  TDP Qua Bộ

68
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
NGUYỄN THỊ THÙY 8110623001-001 Nguyễn Thị Thùy Số 421 Thạch Khôi, TDP Lễ Quán

69 Thành lập mới HKD PHONG SOLAR 030085005060 Lê Văn Phong
 Thửa đất số 321, tờ bản đồ số 28, 

TDP Tâng Thượng

70
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
TRẦN THỊ MỸ 01 030193004809 Trần Thị Mỹ

 Thửa đất số 481, tờ bản đồ số 15, 

TDP Trần Nội

71 Thành lập mới HKD GIA KHANG HD 051092000074 Trần Văn Tây
 Lô HH3.15 KĐT phía Nam Hải 

Dương, TDP Thanh Xá

72
Thay đổi nội dung đăng ký 

HKD
GIA KHANG HD 051092000074 Trần Văn Tây

 Lô HH3.15 KĐT phía Nam Hải 

Dương, TDP Thanh Xá

73 Thành lập mới HKD BÁNH TRÁNG 68 030088005475 Nguyễn Văn Thắng
Số nhà 20 ngách 2 ngõ 68 đường 

Gia Phúc

74 Chấm dứt HĐ HKD ĐÀM THỊ DIỆP 030194010681 Đàm Thị Diệp Số 191 Thạch Khôi
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